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  TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 2658/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đồng Nai, ngày 30 tháng 9 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt đề cương Dự án “Điều tra, đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để có biện pháp cải tạo, sử dụng bền vững”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4863/TTr-SNN ngày 16 tháng 9 năm 2022. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện lập Dự án “Điều tra, đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để có biện pháp cải tạo, sử dụng bền vững” (Kèm theo Quyết định) với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên Dự án: “Điều tra, đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để có biện pháp cải tạo, sử dụng bền vững”.
2. Mục tiêu của dự án
- Mục tiêu tổng quát: Điều tra, đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, chính xác, khoa học chất lượng nguồn tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh, làm cơ sở đề xuất chính sách, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất nông nghiệp, khai thác sử dụng đất có hiệu quả cả về số lượng, chất lượng đất nông nghiệp phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Mục tiêu cụ thể: 
+ Đánh giá thực trạng chất lượng đất, ô nhiễm đất sản xuất nông nghiệp của các loại đất theo mục đích sử dụng làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp bảo vệ, định hướng khai thác, cải tạo và sử dụng đất bền vững, có hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ yêu cầu phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung.
+ Phục vụ cho công tác định hướng xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, khai thác có hiệu quả đối với từng loại đất, loại cây trồng thích hợp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu làm căn cứ lập kế hoạch, đề án phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. 
+ Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất sản xuất nông nghiệp; đồng thời cung cấp dữ liệu về đất trồng trọt để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt. Cung cấp số liệu phục vụ nhu cầu thông tin về tài nguyên đất cho các hoạt động kinh tế, xã hội, nghiên cứu khoa học và các nhu cầu khác của Nhà nước.  
+ Đề xuất các giải pháp bảo vệ đất và định hướng sử dụng đất bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
3. Phạm vi đối tượng nghiên cứu của đề án 
[bookmark: _Toc462756641]a) Đối tượng nghiên cứu
[bookmark: _Toc462756642]Đất sản xuất nông nghiệp và các yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có liên quan đến sản xuất nông nghiệp.
b) Phạm vi nghiên cứu
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó diện tích đất trồng cây hàng năm đã trừ đi phần diện tích đất lúa 14.009 ha (có dự án điều tra, phân tích riêng). 
4. Nội dung chính của dự án
Dự án tổng hợp gồm 03 nội dung chính như sau:
- Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp;  
- Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất sản xuất nông nghiệp; 
- Điều tra, phân hạng đất sản xuất nông nghiệp.
Các nội dung trên được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 60//2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.
[bookmark: _Toc95831594][bookmark: _Toc95831826]5. Khung đề cương nội dung báo cáo tổng hợp dự án
- Phần mở đầu
+ Tính cấp thiết của dự án.
+ Cơ sở pháp lý của dự án.
+ Mục tiêu, phạm vi thực hiện dự án.
+ Nội dung và phương pháp thực hiện dự án.
- Chương I. Thông tin chung về tỉnh Đồng Nai
[bookmark: _Toc341785796][bookmark: _Toc289433236][bookmark: _Toc272710189][bookmark: _Toc341251462][bookmark: _Toc341785798]+ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: Vị trí địa lý và ranh giới hành chính, địa hình, khí hậu, nguồn nước và chế độ thủy văn, tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, thực trạng môi trường.
[bookmark: _Toc341251463][bookmark: _Toc341785799]+ Tình hình phát triển kinh tế - xã hội: Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực trạng phát triển các khu vực kinh tế, dân số và lao động.
+ Tình hình quản lý sử dụng đất: Hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng các loại đất thời kỳ 2010 - 2020.
+ Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quản lý, sử dụng đất tác động đến chất lượng, tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp.
- Chương II. Thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp
+ Đánh giá thực trạng chất lượng đất sản xuất nông nghiệp: Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá chất lượng đất; thực trạng chất lượng đất theo mục đích sử dụng đất.
+ Đánh giá tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp: Thống kê diện tích tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất; mức độ phù hợp của tiềm năng đất đai với hiện trạng sử dụng đất.
- Chương III. Thực trạng ô nhiễm môi trường đất sản xuất nông nghiệp
+ Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá ô nhiễm đất.
+ Thực trạng ô nhiễm đất sản xuất nông nghiệp.
- Chương IV. Kết quả phân hạng đất sản xuất nông nghiệp
+ Tổng hợp các đơn vị đất đai có cùng hạng đất với cùng các mục đích sử dụng đất.
+ Phân tích, đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp với kết quả phân hạng.
- Chương V. Đề xuất các giải pháp bảo vệ đất và định hướng sử dụng đất bền vững
+ Quan điểm, mục tiêu chiến lược khai thác tài nguyên đất bền vững.
+ Các giải pháp về quản lý, sử dụng đất bền vững.
+ Các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ và cải tạo đất.
+ Đề xuất định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp.
- Kết luận và kiến nghị
6. Sản phẩm của Dự án
Sản phẩm được bàn giao (ở 02 dạng trên giấy và file dữ liệu số)
- Báo cáo tổng hợp “Điều tra, đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để có biện pháp cải tạo, sử dụng bền vững”: 15 bản. 
- Bộ bản đồ tỷ lệ 1:100.000: 15 bộ. Mỗi bộ gồm:
+ Bản đồ đất.
+ Bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Nai.
+ Bản đồ ô nhiễm đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Nai.
+ Bản đồ phân hạng đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Nai.
- Bộ số liệu điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Nai: 15 bộ.
- Đĩa USB, ghi dữ liệu các sản phẩm bàn giao: 15 đĩa.
7. Tổ chức thực hiện
- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan chủ đầu tư: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi. 
- Cơ quan tư vấn thực hiện: Thực hiện đấu thầu rộng rãi, để lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện lập Dự án.
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Cung cấp bản đồ số về hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm bản đồ nền phục vụ điều tra, đánh giá đất và tích hợp dữ liệu lên bản đồ; cung cấp các tài liệu thứ cấp về môi trường đất, nước hiện có phục vụ cho việc tổng hợp, đánh giá chất lượng đất nông nghiệp; phối hợp cùng cơ quan quản lý dự án trong việc đóng góp ý kiến, thẩm định dự án.
- Các sở, ngành có liên quan khác: Tham gia phối hợp cùng cơ quan quản lý dự án để tổ chức triển khai, đóng góp ý kiến, thẩm định dự án.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các Phòng chuyên môn cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến dự án trên địa bàn; trong quá trình điều tra thu thập thông tin, khảo sát thực địa trên địa bàn phục vụ dự án. Cụ thể:
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến dự án trên địa bàn;
+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế phối hợp cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp qua các năm; các thông tin về hệ thống tưới, tiêu và các thông tin khác ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
+ Thông báo đến các địa phương liên quan biết về nội dung, kế hoạch thực hiện dự án và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn trực thuộc phối hợp với đơn vị thực hiện trong quá trình điều tra, khảo sát thực địa và cung cấp các thông tin cần thiết cho Dự án.
- Ủy ban nhân dân cấp xã: Cử cán bộ chuyên môn, cán bộ ấp phối hợp tham gia quá trình điều tra khảo sát thực địa, điều tra về tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.
9. Dự toán kinh phí và nguồn vốn thực hiện
- Tổng dự toán: 21.144.576.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm bảy mươi sáu nghìn đồng). 
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp trong kế hoạch hàng năm giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
[bookmark: _Toc346961230][bookmark: _Toc347030586][bookmark: _Toc374349656][bookmark: _Toc379978015][bookmark: _Toc380411238][bookmark: _Toc381775726][bookmark: _Toc384886824]Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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